ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1- MÔN ĐỊA LÍ 6- NĂM HỌC 2023-2024
A. TRẮC NGHIỆM: Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Dùng kiến thức môn học nào sau đây phù hợp để giải thích câu ca dao, tục ngữ “Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa” ?
A. Địa lí	B. Toán học          C. Sinh học.		D. Lịch sử 
Câu 2. Chúng ta có thể xác định được vị trí của mọi điểm trên bản đồ là nhờ?
A. Đặc điểm của các đối tượng địa lí trên bản đồ.
B. Hệ thống kinh, vĩ tuyến trên quả Địa Cầu.
 C. Theo dõi các hiện tượng khí hậu.
D. Theo dõi sự trôi dạt của các địa mảng.
Câu 3. Vĩ tuyến nào chia quả Địa Cầu thành hai phần bằng nhau?
A. Vĩ tuyến 900.       		            B. Vĩ tuyến 600.
C. Vĩ tuyến gốc 00.				D. Vĩ tuyến 23027’.
Câu 4. Kinh tuyến là gì?
A. Là các đường nối cực Bắc với cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu.
B. Là những vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu song song với đường xích đạo.
C. Là những đường cắt nhau biểu hiện vị trí một điểm.
D. Là những đường thẳng vuông góc với xích đạo.
Câu 5. Đường kinh tuyến gốc 00 đi qua đài thiên văn Grin-uýt thuộc quốc gia nào sau đây?
A. Tây Ban Nha.
B. Bồ Đào Nha.
C. Đức.
D. Anh
Câu 6. Toạ độ địa lí của một điểm trên bản đồ được xác định là
A.Vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.
B. Kinh tuyến của điểm đó trên bản đồ.
C. Phương hướng của điểm đó trên bản đồ.
D. Kinh độ và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.
Câu 7. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình cầu.
B. Hình tròn.
C. Hình elip.
D. Hình vuông.
Câu 8. Độ dài bán kính của Trái Đất tại xích đạo là bao nhiêu km?
A. 46720km.
B. 697 km.
C. 6378  km.
D. 18934km.
Câu 9. Trên quả địa cầu nếu cứ cách 100 ta vẽ một kinh tuyến thì sẽ có 
A. 18 kinh tuyến        B. 36 kinh tuyến       C. 180 kinh tuyến       D. 360 kinh tuyến
Câu 10: Ý nào sau đây không đúng theo quy ước cách xác định phương hướng trên bản đồ?
A. Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng bắc. 
B. Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng đông.
C. Đầu phía dưới kinh tuyến chỉ hướng nam.
D. Đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng tây.
Câu 11: Bản đồ là
A. hình vẽ của Trái Đất lên mặt giấy.
B. mô hình của Trái Đất được thu nhỏ lại.
C. hình vẽ thu nhỏ trên giấy về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
D. hình vẽ  bề mặt Trái Đất trên mặt giấy.
Câu 12: Tỉ lệ bản đồ là gì?
A. Là con số qui ước trên mỗi bản đồ
B. Cho biết mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu
C. Cho biết mức độ phóng to độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu
D. Là một yếu tố giúp học sinh khai thác tri thức địa lí trên bản đồ
Câu 13: Trong hệ mặt trời, theo thứ tự xa dần mặt trời, Trái Đất nằm ở vị trí
A. thứ nhất		B. thứ hai 	    C. thứ ba	       		D. thứ tư
Câu 14: Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là
A. 24 giờ          	B. 365 ngày           C. 365 ngày 6 giờ     	 D.  366 ngày
Câu 15. Khu vực giờ số 0 là
A. khu vực giờ có đường kinh tuyến 1800 đi qua chính giữa
B. khu vực giờ đón nhận ánh sáng mặt trời sớm nhất trên trái đất
C. khu vực giờ có đường xích đạo đi qua chính giữa
D. khu vực giờ có đường kinh tuyến 00 đi qua chính giữa
Câu 16: Trong khi chuyển động quanh mặt trời, trục của Trái Đất
A. luôn nghiêng về một hướng, không đổi     	B. nghiêng và đổi hướng
C. lúc ngả về phía này, lúc ngả về phía kia              D. luôn thẳng đứng
B. TỰ LUẬN
Câu 1: Trên bản đồ hành chính Việt Nam có ghi tỉ lệ 1:1000000, khoảng cách giữa thành phố Cà Mau với thành phố Hồ Chí Minh là 35 cm. Em hãy cho biết:
a, 1cm trên bản đồ bằng bao nhiêu km ngoài thực địa?
b, Trên thực tế hai thành phố đó cách nhau bao nhiêu km?
Câu 2: Để học tốt môn địa lý em cần có những kĩ năng chủ yếu nào? Vẽ các hướng chính trên bản đồ.
Câu 3: Một bản đồ có tỉ lệ 1:2000.000. Khoảng cách đo được từ điểm A đến điểm B là 5cm. Hãy tính khoảng cách ngoài thực địa từ điểm A đến điểm B là bao nhiêu km?
Câu 4:
a. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra những hệ quả gì? 
b. Nước ta nằm ở khu vực giờ số mấy? Khi khu vực giờ gốc là 1 giờ, thì ở nước ta là mấy giờ ?
c. Lúc 19 giờ  ngày 26/3/2015.Trong Bưu Điện tỉnh Tuyên Quang có treo trên tường các chiếc đồng hồ, trong đó một đồng hồ chỉ Luân-Đôn: 12 giờ. Vậy em hãy cho biết  Luân Đôn thuộc múi giờ thứ mấy? 
----HẾT---


